Tiết 101
ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN
A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS:- Nắm được luận điểm cơ bản và các phương pháp lập luận của các bài văn nghị luận đã học.
· Chỉ ra được những nét riêng đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của mỗi bài nghị luận đã học.
· [bookmark: _GoBack]Nắm được đặc trưng chung của văn nghị luận qua sự phân biệt với các thể ăn khác nhau.
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC + BÀI TẬP:
Bài tập 1: HS kẻ bảng vào tập và tiến hành làm bài:
	STT
	Tên bài 
	Tác giả 
	Đề tài nghị luận
	Luận điểm chính 
	Phương pháp lập luận

	
1 
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Hồ Chí Minh 
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta
	
Chứng minh

	
2
	Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
	Đặng Thai Mai
	Sự giàu đẹp của tiếng Việt
	Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứtiếng hay.
	Chứng minh (giải thích)

	

3
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Phạm Văn Đồng 
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Bác giản dị trong mọi phương diện: bữa cơm (ăn), nhà(ở), lối sống, cách nói và viết. Sự giản dị ấy đi liền với sự phong phú rộng lớn về đời sống tinh thần ở Bác.
	
Chứng minh (giải thích, bình luận)

	

4
	

Ý nghĩa văn chương
	

Hoài Thanh 
	
Văn chương và ý nghĩa của nó đối với con người
	Nguồn gốc của văn chương là ở tình thương người, thương muôn loài, muôn vậ. Văn chương hình dung và sáng tạo sự sống, nuôi dưỡng và làm giàu cho tình cảm của con người.
	

Giải thích (bình luận)



Bài tập 2: Nghệ thuật đặc sắc của các bài nghị luận:
	STT
	Tên bài  
	Nghệ thuật

	1
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Bố cục chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, toàn diện, sắp xếp hợp lí, hình ảnh so sánh đặc sắc.

	2
	Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
	Bố cục mạch lạc, kếp hợp giải thích và chứng minh, luận cứ xác đáng toàn diện, chặt chẽ.

	3
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	Dẫn chứng cụ thể xác thực, toàn diện kết hợp chứng minh với giải thích và bình luận, lời văn giản dị mà giàu cảm xúc.

	4
	Ý nghĩa văn chương
	Trình bày những vấn đề phức tạp một cách ngắn gọn, giản dị, sáng sủa, kết hợp với cảm xúc văn giàu hình ảnh.



Bài tập 3: Phân biệt sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận và các thể loại tự sự trữ tình.
	+ Truyện: cốt truyện, nhân vật, người kể.
	+ Kí: nhân vật, người kể.
	+ Thơ tự sự: vần, nhịp, người kể
	+ Thơ trữ tình: vần nhịp
	+ Tuỳ bút: nhân vật, ngưới kể
	+ Nghị luận: luận điển, luận cứ.
*** Lưu ý: những câu tục ngữ có thể coi là loại văn nghị luận đặc biệt vì nó nêu lên vấn đề bình luận đánh giá.
*** Tổng kết : Ghi nhớ SGK/67



Tiết 102
DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS:- Hiểu được thế nào là dùng cụm C –V để mở rộng câu (tức dùng cụm C – V để làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ)
		- Nắm được các trường hợp dùng C – V để mở rộng câu
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU:
Ví dụ: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
*** Cụm danh từ:
Những  /   tình cảm  /   ta     /   không có
                                       c              v
Những    /   tình cảm  /     ta     /  sẵn có 
                                           c            v

ví dụ 2:
 Ông ấy  //   tóc   /   đã bạc
                       c          v
     C                      V
*** Ghi nhớ 1 SGK/68
II. CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM C –V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU:
a/ chị ba  /  đến
       c            v       
  tôi  /  rất vui và vững tâm
   c                      v
 Cụm C –V  làm CN và phụ ngữ
  
 b/   tinh thần     /    rất hăng hái 
            c                         v
 Cụm C –V làm VN
  
c/   Trời sinh lá sen  … lá sen
               c                      v

 Cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm động  từ

d/   từ ngày , CMTT / thành công
                           c                 v  
 Cụm C – V làm phụ ngữ trong cụm danh từ

*** Ghi nhớ 2 SGK/69
III. LUYỆN TẬP: Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ.
Gợi ý:
a/ Chỉ riêng những người chuyên môn mới định được (phụ ngữ trong cụm danh từ)
b/ khuôn mặt đầy đặn (làm VN)
c/ các cô gái Vòng đỗ gánh (phụ ngữ trong cụm danh từ)
từng lá cốm….bụi nào (phụ ngữ trong cụm động từ)
d/ một bàn tay đập vào vai (CN)
 hắn giật mình (phụ ngữ)
C/ BÀI TẬP: Với mỗi trường hợp dùng cụm c – v để mở rộng câu, em hãy cho một ví dụ.
Gợi ý:
-Em nói thế là đúng.
CN
-Cái bàn này chân đã gãy.
VN
-Quyển sách anh tặng tôi rất hay.
PN trong cụm DT
-Người ta bảo anh thất nghiệp.
PN trong cụm ĐT



Tiết 103
TRẢ BÀI VIẾT SỐ 5 
A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Củng Cố lại những kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản lập luận chứng minh, về công việc tạo lập văn bản nghị luận và về cách sử dụng từ ngữ đặt câu.
		- Đánh giá được chất lượng bài làm của mình, trình độ tạo lập văn bản của bản thân mình, nhờ đó có được những kinh nghiệm và quyết tâm cần thiết để làm tốt hơn nữa những bài sau.
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC: + BÀI TẬP:
Sau khi HS viết bài số 5, GV sẽ chấm bài và sửa bài.



Tiết 104
TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận giải thích.
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC + BÀI TẬP:
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH:
1. Giải thích trong đời sống:
Vd: Vì sao có mưa, nguyệt thực?
     Vì sao có lũ lụt, mất mùa?
 Giải thích là làm hiểu rõ những điều chưa biết.
(Muốn trả lời, giải thích các vấn đề nêu trên ta phải đọc, tra cứu, nghiên cứu, phải hiểu biết, có tri thức.)

2. Giải thích trong văn nghị luận: 
VD: Văn bản: Lòng khiêm tốn.

+ Giải thích phầm chất về lòng khiêm tốn.
+ Giải thích bằng cách so sánh các sự việc, hiện tượng trong đời sống hằng ngày, đối chiếu
+ Văn bản mạch lạc dễ hiểu
 Giải thích tư tưởng đạo lí nâng cao đạo đức tình cảm.
 Muốn làm văn giải thích phải đọc nhiều, hiểu nhiều.
*** Lưu ý: Không nên dùng những điều không ai hiểu để giải thích những điều người ta chưa hiểu.
*** Ghi nhớ SGK/71
II. LUYỆN TẬP: Đọc văn bản và chia bố cục văn bản.Cho biết vấn đề giải thích và phương pháp giải thích.
Gợi ý:
a/ Giải thích vấn đề: Lòng nhân đạo
PPGT: liệt kê, định nghĩa, dẫn chứng
b/ GTVĐ: Oc phán đoán và óc thẩm mĩ
PPGT:  nêu dẫn chứng đối lập, định nghĩa, liệt kê, so sánh
c/ GTVĐ: tự do và nô lệ
PPGT: liệt kê, đối lập, dẫn chứng.



